BIỂU MẪU 01
PHIẾU KHẢO SÁT HẠ TẦNG ỨNG DỤNG CNTT
I. THÔNG TIN CHUNG

Tên đơn vị:______________________________________________________

Địa chỉ: ________________________________________________________

Tên của người điền thông tin: _______________________________________

Chức vụ: _______________________________________________________

Điện thoại:______________________________________________________

Email:__________________________________________________________

II. HẠ TẦNG CNTT

1. Số lượng máy tính trong đơn vị

	
	Có, số lượng_____ chiếc
	
	Không

	Năm đầu tư lâu nhất: __________ 

	a. Số lượng máy xách tay (Laptops): __________ (máy)

	b. Số lượng máy để bàn (Desktops): __________ (máy)

	Tổng số máy có kết nối Internet: __________ (máy)


2. Thiết lập cấu hình mạng nội bộ

	
	LAN
	
	WAN

	
	Intranet
	
	Không có


3. Loại hình kết nối Internet đang sử dụng

	
	ADSL
	
	Thuê đường truyền riêng

	
	3G
	
	Cáp quang

	
	Loại khác (nêu rõ)__________
	
	


4. Sử dụng các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin (sử dụng phần mềm diệt Virus,…)

	
	Có, tên phần mềm:____________,tỷ lệ sử dụng:___%
	
	Không


5. Đơn vị có mục chi đầu tư ứng dụng CNTT hàng năm

	
	Tổng chi phí của đơn vị cho CNTT ____  (triệu đồng)
	
	Không


6. Nhân lực CNTT:

6.1. Đơn vị có cán bộ chuyên trách về CNTT:

	
	Có, số lượng ______ người
	
	Không


6.2 Tổng số cán bộ\chuyên trách\bán chuyên trách:____\ ____\ ____

6.3. Số người thường xuyên sử dụng máy tính cho công việc: ___ người

6.4. Số người được đào tạo về CNTT:

a. Kỹ thuật viên: ______ người

b. Trung cấp: ______ người

c. Cao đẳng: ______ người

d. Đại học trở lên: ______ người

đ. Có chứng chỉ Quốc tế về CNTT: ______ người 

III. ỨNG DỤNG CNTT

7. Thông tin sử dụng phần mềm một cửa điện tử

	Một cửa điện tử liên thông
	
	Có
	
	Sẽ sử dụng
	
	Không

	(Nếu có, xin nêu rõ): _________________________________________

	Loại khác (nêu rõ):___________________________________________


8. Quý đơn vị đã có Website riêng

	
	Có
	
	Chưa có
	
	Không có nhu cầu


9. Sử dụng Email cho công việc

	Tỷ lệ sử dụng trung bình
	Dưới 20%
	Từ 20%

đến 50%
	Từ 50%

đến 80%
	Trên 80%
	Không có nhu cầu

	Ban lãnh đạo
	
	
	
	
	

	Nhân viên
	
	
	
	
	


10. Các phần mềm ứng dụng CNTT khác
	
	Có
	
	Không

	Nếu có, đánh dấu vào các ô phù hợp

	
	a. Hệ thống thư điện tử
	

	
	b. Hệ thống phần mềm nghiệp vụ
	

	
	c. Hệ thống quản lý thông tin tổng thể
	

	
	d. Thuê hạ tầng kỹ thuật CNTT
	

	
	e. Tư vấn, bảo trì hệ thống CNTT
	

	
	f. Duy trì, quản trị, vận hành hệ thống CNTT
	

	
	g. Bảo đảm an toàn hệ thống CNTT
	

	
	h. Dịch vụ khác
	

	(Xin mô tả hoặc nêu rõ tên của dịch vụ khác)


11. Quý đơn vị có sử dụng dịch vụ chữ ký số:

	
	Có
	
	Không


12. Kiến nghị - Đề xuất khác:

	
	Đắk Lắk, ngày..........tháng …. năm 2017

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)


BIỂU MẪU 02

DANH SÁCH CÁN BỘ CẤP HUYỆN, THỊ XÃ 
Tham gia tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông
	STT
	Họ và tên
	Giới tính 
	Năm sinh
	Chức vụ 
	Phòng ban
	Điện thoại
	Email

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Đắk Lắk, ngày..........tháng …. năm 2017

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)


BIỂU MẪU 03
DANH SÁCH CÁN BỘ CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
Tham gia tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông

	STT
	Họ và tên
	Giới tính 
	Năm sinh
	Chức vụ 
	Bộ phận
	Điện thoại
	Email

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Đắk Lắk, ngày..........tháng …. năm 2017

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)


BIỄU MẪU 04
KHẢO SÁT VỀ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, THỊ XÃ
	TT
	Lĩnh vực
	Số lượng TTHC
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	Đắk Lắk, ngày..........tháng …. năm 2017

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)


BIỄU MẪU 05
KHẢO SÁT VỀ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
	TT
	Lĩnh vực
	Số lượng TTHC
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	Đắk Lắk, ngày..........tháng …. năm 2017

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)


